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Họ và tên: Lớp: Số báo danh:

Ôn tập chủ đề "Dân cư, lao động và đô thị hóa" theo chương trình GDPT 2018.

Câu 1. Đặc điểm nào đúng với phân bố dân cư nước ta?

A. Đồng đều giữa các vùng B. Tập trung đông ở đồng bằng, thưa ở

miền núi

C. Tập trung chủ yếu ở Tây Nguyên D. Nông thôn ít dân hơn thành thị

Câu 2. Vùng có mật độ dân số cao nhất nước ta là

A. Đồng bằng sông Hồng B. Tây Nguyên

C. Trung du và miền núi Bắc Bộ D. Đồng bằng sông Cửu Long

Câu 3. Thế mạnh nổi bật của nguồn lao động nước ta là

A. Phần lớn đã qua đào tạo trình độ cao

B. Phân bố đều giữa các vùng

C. Dồi dào, cần cù, có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật

D. Tập trung chủ yếu trong ngành dịch vụ

Câu 4. Biểu hiện nào thể hiện quá trình đô thị hóa ở nước ta?

A. Tỉ lệ dân nông thôn tăng nhanh

B. Số lao động nông nghiệp tăng mạnh

C. Diện tích đất nông nghiệp mở rộng

D. Tỉ lệ dân thành thị tăng, lối sống đô thị lan rộng

Câu 5. Về dân số Việt Nam hiện nay:

(Đánh dấu X vào ô Đ (đúng) hoặc S (sai) cho từng ý)

Ý Nội dung Đ S

a) a) Dân số nước ta đông, khoảng trên 100 triệu người.

b) b) Cơ cấu dân số đang trong thời kì "dân số vàng".

c) c) Tỉ lệ dân thành thị đã vượt 80%.

d) d) Nước ta có 54 dân tộc.

Câu 6. Một tỉnh có số dân 1 850 nghìn người, diện tích 6 200 km². Tính mật độ dân số (người/km²,

làm tròn đến hàng đơn vị).

Trả lời:

Câu 7. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên = tỉ suất (1) …………………… thô trừ tỉ suất (2) …………………… thô.
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